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Năm 2020, chăn nuôi trâu bò nhìn chung ổn 
định, hiện đàn trâu khoảng 25 ngàn con, đàn bò 
130 ngàn con; riêng với chăn nuôi gia cầm phát 
triển mạnh hiện có 39,9 triệu con (cao nhất từ trước 
đến nay), sản phẩm thịt gia cầm tiếp tục là nguồn 
thực phẩm thay thế quan trọng trong giai đoạn 
thiếu hụt nguồn cung thịt lợn từ đầu năm đến nay. 
Bệnh cúm gia cầm (cúm A/H5N6) xảy ra cục bộ ở 
một số huyện đã được tập trung khống chế, ngăn 
chặn không để lây lan ra diện rộng. Chăn nuôi lợn 
trong những tháng đầu năm 2021 nhìn chung vẫn 
còn gặp khó khăn. Bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn 
còn xảy ra rải rác tại một số địa phương. Hoạt động 
tái đàn của các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn 
chậm do nguồn cung con giống hạn chế, giá con 
giống cao, bệnh chưa có vacxin phòng nên người 
chăn nuôi chưa mạnh dạn đầu tư, tái đàn. Đến nay 
đàn lợn đạt khoảng gần 1,4 triệu con trong đó đàn 
lợn nái đạt 160 ngàn con (bằng 95% so với thời 
điểm trước khi xảy ra bệnh DTLCP). 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã phát 
triển được 76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực 
gồm 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 xã chăn nuôi 
bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn, 29 xã chăn nuôi gia 
cầm. Tổng số trang trại chăn nuôi gia súc, gia 
cầm trên địa bàn thành phố là 5.351 trại chăn 
nuôi lớn, vừa và nhỏ (trong đó số trại nuôi sinh 
sản là 1.879 trại; số trang trại của công ty liên 
doanh là 569 trại). 

Định hướng phát triển chăn nuôi năm 2021 
là phát triển theo hướng bền vững, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Phát triển 
chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm; chăn nuôi 
trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, 
gia trại có quy mô lớn, hạn chế chăn nuôi nhỏ 
lẻ trong các hộ gia đình; thực hiện di dời các cơ 
sở chăn nuôi ra khỏi các khu vực nội thị, các thị 
xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn 
nuôi; xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh, an toàn sinh học. Phát triển chăn nuôi đi 
đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng các 

chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ trong 
xử lý chất thải chăn nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao, liên kết chuỗi trong chăn nuôi. 
Phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng các cơ sở 
giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công 
nghiệp, cơ sở giết mổ tập trung với công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Mục tiêu cụ thể: (1) Chăn nuôi bò: phát triển 
đàn bò khoảng 150 nghìn con (tăng khoảng 11% 
so cùng kỳ), phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng đạt khoảng 13 nghìn tấn. (2) Chăn nuôi 
lợn: phát triển đàn lợn khoảng 1,8 triệu con (tăng 
32% so với cùng kỳ); sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng đạt khoảng 340-360 nghìn tấn. (3) Chăn 
nuôi gia cầm: giữ ổn định 40 triệu con (khoảng 
30 triệu con gà, 10 triệu con vịt, ngan, ngỗng và 
gia cầm khác), sản lượng thịt hơi xuất chuồng 
đạt khoảng 156 nghìn tấn. 

Để đạt được định hướng và mục tiêu trên, 
ngành Thú y Hà Nội tập trung thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

Thứ nhất: Tập huấn, tuyên truyền cho người 
dân và nâng cao năng lực hệ thống thú y cơ sở

Tăng cường phổ biến kịp thời, có hiệu quả các 
văn bản quy phạm pháp luật mới về chăn nuôi, thú y; 
cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi về phòng 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin kịp thời, 
chính xác về tình hình, tính chất nguy hiểm của 
dịch bệnh động vật; những ảnh hưởng trực tiếp đến 
sản xuất, sức khỏe, tính mạng của con người; trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện biện 
pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, biểu 
dương gương điển hình hoạt động về phòng, chống 
dịch; phê bình các tổ chức, cá nhân, địa phương còn 
chủ quan trong thực hiện phòng, chống dịch.

 Tổ chức tuyên truyền chuyên sâu, trọng 
điểm về công tác tiêm phòng vacxin, tiêu độc 
khử trùng môi trường chăn nuôi, các biện pháp 
phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật 
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sang người; các chế độ chính sách trong lĩnh vực 
giết mổ; các quy định đối với người sản xuất, 
kinh doanh về hoạt động giết mổ và định hướng 
người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu dùng, 
chuyển sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ 
ràng và được kiểm soát về chất lượng. 

Xây dựng phóng sự, in ấn tờ rơi, tài liệu, tập 
huấn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm; đặc biệt tuyên truyền, tập 
huấn về biện pháp phòng, chống các bệnh mới 
nổi, bệnh truyền lây giữa người và động vật để 
khôi phục sản xuất sau dịch bệnh và giải pháp 
quản lý chó nuôi tại các phường để tiến tới xây 
dựng các quận thành vùng an toàn bệnh dại. 

Củng cố hệ thống thú y cơ sở, đặc biệt hệ 
thống thú y xã phường, tập trung nâng cao trình 
độ chuyên môn về giám sát dịch bệnh, phát hiện 
bệnh, kể cả các bệnh mới, thực hiện tốt kỹ thuật 
tiêm phòng, tẩy uế môi trường. Tham mưu để 
chính quyền địa phương triển khai kế hoạch 
phòng chống dịch bệnh tại cơ sở đảm bảo kịp 
thời hiệu quả. Củng cố, đưa trạm kiểm dịch đầu 
mối và chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật vào 
hoạt động có hiệu quả.

Thứ hai: Chủ động phòng bệnh bằng vacxin 
cho đàn gia súc, gia cầm

Phòng bệnh bắt buộc bằng vacxin cho 
đàn gia súc, gia cầm theo quy định tại 
Thông tư số  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 
31/5/2016  của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn; kế hoạch số 30/KH-UBND 
ngày 26/01/2018 về việc thực hiện Chương trình 
quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại 
trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2021; 
kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 19/9/2019 về 
phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn 
thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025; nghị 
quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 5/12/2018 
của HĐND Thành phố về một số chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp 
tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp. Với bệnh DTLCP, viêm da nổi cục 
ở trâu bò khi có vacxin sẽ tham mưu để thành 
phố có chính sách hỗ trợ tiêm phòng ngay.  

Ngoài các loại vacxin bắt buộc phải tiêm 
phòng theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn 
và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng 
bệnh bằng vacxin cho đàn vật nuôi ngoài đối 
tượng được hỗ trợ vacxin của Thành phố. Xử lý 
nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện 
tiêm phòng theo quy định.

Thứ ba: Giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm 
phòng

Nâng cao năng lực hệ thống giám sát, khai 
báo và thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm ở 
mỗi cấp, đảm bảo giám sát dịch bệnh tới tận 
thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Công khai các địa chỉ 
tiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh ở cấp xã, 
huyện để người dân biết, chủ động cung cấp 
thông tin;  tổ chức  kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
việc xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật 
trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định.

 Chủ động lấy mẫu giám sát để dự báo sớm 
dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (như cúm 
gia cầm, LMLM gia súc, tai xanh, DTLCP, bệnh 
dại…), đặc biệt phân tích chuyên sâu để phát 
hiện sự biến chủng của mầm bệnh giúp định 
hướng sử dụng vacxin cho phù hợp, hiệu quả. 
Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để đánh giá 
hiệu quả bảo hộ của vacxin đã tiêm phòng và chỉ 
đạo công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Thứ tư: Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ 
dịch, chống dịch

 Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý ổ 
dịch khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện 
rộng như tiêm phòng bao vây, khử trùng, tiêu 
độc khu vực có dịch, kiểm soát vận chuyển động 
vật cảm nhiễm. Điều tra nguồn gốc phát sinh đối 
với các ổ dịch nhằm dự báo chiều hướng phát 
triển, lây lan để chủ động khoanh vùng khống 
chế. Khi nghi ngờ có ổ dịch bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm phải 
thực hiện lấy mẫu gửi cơ quan xét nghiệm có 
thẩm quyền để xác định nguyên nhân gây bệnh, 
sự biến chủng, độc lực và tính chất khác của 
mầm bệnh giúp dự tính, dự báo và xử lý ổ dịch 
có hiệu quả.
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Thứ năm: Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi 
trường chăn nuôi

Thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại 
các ổ dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ 
chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, 
sản phẩm động vật trên địa bàn (dự kiến 5 đợt/
năm). Đồng thời, thực hiện tốt việc vệ sinh tiêu 
độc tại các ổ dịch phát sinh; phát động Tháng 
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo chỉ đạo của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hướng 
dẫn UBND các quận, huyện, thị xã hỗ trợ kinh 
phí triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng 
chống dịch trên địa bàn.

 Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, 
buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm thường 
xuyên làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, vệ 
sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại 
chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở kinh doanh sản 
phẩm động vật, khu vực buôn bán gia súc, gia 
cầm.

Thứ sáu: Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, 
gia cầm

 Triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng 
quy định của Luật Thú y, Luật Quy hoạch và 
quyết định 761/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 của 
UBND Thành phố về việc phê duyệt mạng lưới 
cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa 
bàn. Phấn đấu đưa các cơ sở giết mổ đã được 
Thành phố phê duyệt vào hoạt động, giảm các 
điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ. Tổ chức kiểm tra, giám 
sát hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cầm trên địa bàn quản lý và cấp giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở giết mổ phân cấp quản lý; kiên quyết xử 
lý các trường hợp vi phạm. Tạo điều kiện, hỗ 
trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp xây dựng các 
cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp sử dụng 
dây chuyền giết mổ hiện đại, thân thiện với môi 
trường và gắn với chế biến.

Thứ bảy: Quản lý công tác kiểm dịch, kiểm tra 
vệ sinh thú y, hành nghề thú y và tập trung xây 
dựng cơ sở an toàn dịch bệnh

Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với 
động vật, sản phẩm động vật. Kiểm dịch chặt 

chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động 
vật ra/vào địa bàn Thành phố. Tăng cường hiệu 
quả hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch động 
vật và Đội kiểm dịch động vật lưu động. Xử lý 
nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các 
trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động 
vật chưa qua kiểm dịch thú y. Quản lý chặt chẽ 
hoạt động hành nghề thú y, đảm bảo việc hành 
nghề đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật các trường hợp vi 
phạm quy định về hành nghề thú y làm lây lan 
dịch bệnh hoặc hành nghề trái phép.

Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích 
các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch 
theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BN-
NPTNT ngày 2/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. Từng bước triển khai thí 
điểm xây dựng một số xã chăn nuôi trọng điểm 
thành cơ sở an toàn dịch bệnh để tiến tới xây 
dựng vùng an toàn dịch bệnh.

Thứ tám: Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong 
lĩnh vực thú y

Xây dựng kế hoạch cụ thể công tác thanh, 
kiểm tra quản lý sử dụng vật tư, vacxin, hóa chất 
và kiểm tra, đánh giá các cơ sở giết mổ, sơ chế, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm và hành nghề 
thú y theo phân công, phân cấp để kịp thời phát 
hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Phối hợp với 
các đơn vị liên quan, thành lập các đoàn thanh, 
kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc 
công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, 
kiểm soát giết mổ, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú 
y trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các 
hành vi vi phạm. Phối hợp với các tỉnh, thành 
phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm 
dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, 
đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh 
gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn. Kiên 
quyết xử lý những trường hợp vi phạm theo quy 
định của pháp luật.

Với các giải pháp trên cùng sự quan tâm chỉ 
đạo đồng bộ của các cấp các ngành, chắc chắn 
công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Hà 
Nội có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy 
chăn nuôi phát triển./.
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I. TRÌNH BÀY BÀI BÁO KHOA HỌC (Khổ: A4, cỡ chữ: 12, font chữ: Time New Roman. Tổng 
số trang của bài báo không vượt quá 10 trang).

1.Tên bài tiếng Việt và tiếng Anh (Title)
- Tên bài nói lên nội dung chính của nghiên cứu, vấn đề muốn giải quyết (khoảng 20 từ).

- Sau tên bài là tên tác giả, đơn vị công tác, email và địa chỉ nhận Tạp chí biếu (trường hợp  nhiều 
tác giả thì ghi tác giả chính trước, sau đó là các đồng tác giả (không quá 6 tên tác giả, nếu quá số đó 
ghi thêm là “cs”). Đánh dấu số thứ tự bên cạnh tên tác giả để ghi chú đơn vị công tác).

2. Tóm tắt (Summary)
Nêu ngắn gọn (khoảng 150 - 250 từ), tóm tắt nội dung chính của bài báo, thể hiện bao gồm mục 

đích, phương pháp và kết quả chính của bài báo. Tóm tắt có 2 phần: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, 
dưới có ghi từ khóa (keywords) là những từ quan trọng nói lên được nội dung chính của nghiên cứu 
và đặc trưng chủ đề của bài báo. Từ khóa không quá dài, khoảng 5 - 7 từ.

3. Mở đầu hoặc Đặt vấn đề (Introduction)
Lý do thực hiện nghiên cứu: xuất phát từ tình hình thực tế, vấn đề đang xẩy ra, vấn đề đang tồn 

tại, vấn đề  đã và đang được quan tâm, yêu cầu cần thiết phải được làm rõ, yêu cầu từ thực tiễn sản 
xuất, thông tin từ các nước khác qua tài liệu, những kiến thức nào đã có trước, những tác giả đã và 
đang làm về vấn đề này vv… 

4. Nội dung, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu (Contents, Materials and Methods)
4.1.  Nội dung nghiên cứu

- Có bao nhiêu nội dung cần nghiên cứu (1, 2, 3, 4 vv…), có tiêu đề của từng nội dung phục vụ 
cho chủ đề nghiên cứu, phải sắp xếp nội dung nghiên cứu theo logic để dẫn đến kết quả mong muốn 
của đề tài nghiên cứu.

- Trong nội dung chính có thể có thêm những nội dung phụ.

4.2. Nguyên  liệu
- Đối tượng, địa điểm, thời gian và phạm vi nghiên cứu.

- Các nguyên vật liệu, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, môi trường, hóa chất, động vật thí nghiệm 
được sử dụng trong nghiên cứu.

4.3. Phương pháp nghiên cứu
Nếu sử dụng các phương pháp chuẩn đã được ban hành, cần ghi rõ  ký hiệu phương pháp, ví dụ 

theo TCVN, ISO hoặc AOAC…. Trong trường hợp tự xây dựng thí nghiệm cần phải mô tả chi tiết, 
thiết lập bảng biểu và các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá vv…

5. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion)
- Mục này trình bày những kết quả nghiên cứu và thảo luận kết quả nghiên cứu theo từng nội 

dung. Dữ liệu được trình bày theo bảng biểu, đồ thị hình vẽ, hình ảnh v.v… nên tập trung phân tích 
những điểm có thể chưa rõ, những sự giống hoặc khác biệt với kết quả của các tác giả khác trong và 
ngoài nước hoặc kết quả không như kỳ vọng. Có thể  phân tích những lý do nào đã dẫn đến những 
kết quả đạt được như kỳ vọng hoặc ngược lại vv…

- Diễn giải phân tích kết quả, những ưu điểm và hạn chế, tách bạch rõ ràng dữ liệu và suy luận. 
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MẪU PHIẾU ĐẶT MUA TẠP CHÍ KHKT THÚ Y NĂM 2021

Tên người/đơn vị đặt mua:.................................................Số ĐT:.............................................
Địa chỉ (ghi cụ thể để gửi Tạp chí):
Đặt mua: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y năm 2021 (1 năm 8 số)
Số lượng mỗi số:.......................quyển x 8 số = ........................quyển
Giá đơn vị: 35.000đ/quyển 
Thành tiền: 35.000đ x ......................quyển = .............................đ
(Ghi bằng chữ:…………………………………………...........................................................)
Tiền đặt mua xin gửi tiền mặt qua bưu điện hoặc chuyển khoản về:
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
86, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Tài khoản: 1.300 201 220 282
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Thăng Long

                                                                                      Ngày        /         /2021
                                                                                             Người đặt mua

                                                       (ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: - Phiếu đặt mua có thể gửi theo bưu điện hoặc qua Email: tckhktthuy@gmail.com 
                - Tòa soạn sẽ gửi tới độc giả đúng số lượng vào địa chỉ như đã đăng ký ở trên theo đường bưu điện.

- Mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những phát hiện khác trong các nghiên cứu 
trước đó. Chứng minh sự đóng góp của tác giả bổ sung cho lý thuyết và kiến thức, hay điều chỉnh 
những sai sót của các đề tài nghiên cứu trước đó, hoặc là kết quả đóng góp cho thực tiễn giải quyết 
được vấn đề đặt ra, hoặc là đưa vào sản xuất diện hẹp, hoặc là chuyển giao công nghệ cho nhà sản 
xuất vv…
6. Kết luận (Conclusion)

- Kết luận cần rút ra được gì qua kết quả nghiên cứu và biểu thị bằng số liệu định lượng.
- Kết luận chỉ thể hiện kết quả nghiên cứu của tác giả theo nội dung nghiên cứu.
- Kết luận không viết theo kiểu giải thích, hoặc lập lại như phần giới thiệu.
- Kết luận cần ngắn gọn, rõ ràng. 

 7. Tài liệu tham khảo (Reference)
- Cần viết một số tài liệu tham khảo chính trong và ngoài nước về cùng chủ đề (không quá 10 tài 

liệu). Ghi rõ tên tác giả, năm xuất bản, tên tài liệu, nguồn tài liệu (tập, số, trang). 
II. GỬI BÀI

- Bản thảo là bản điện tử (file mềm) gửi về tòa soạn theo địa chỉ Email: tckhktthuy@gmail.com 
hoặc website: hoithuyvietnam.org.vn (mục Liên hệ)

- Sau khi xuất bản, tác giả chính trong bài sẽ nhận được 1 quyển miễn phí, gửi về tận nơi theo 
đường bưu điện.
III. LỆ PHÍ

Lệ phí phản biện, đăng bài: 500.000 đ/bài gửi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ: 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y: Số 86, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 
Số tài khoản: 1300 201 220 282. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Thăng Long ./.


